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43.650,50ha
74,07%

15.185,0ha
25,77%

91,98ha
0,16%

cam pu chia

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

XÃ THỔ CHÂU

ĐẤT PHI NễNG NGHIỆP

ĐẤT NễNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Xã Dương Tơ

Xã Hàm Ninh

Xã Cửa Dương

Xã Cửa Cạn

Xã Gành Dầu

Xã Bãi Thơm

Xã Thổ Châu

hòn khô
hòn bàng

hòn thấy bói

hòn đồi mồi
hòn móng tay

Hòn Nhạn

Hòn Khô

hòn Xanh

đảo thổ chu

Hòn Đá Bạc
Hòn Cái Bàn

hòn Đụng

hòn Rỏi

hòn Thơm

hòn Dừa

hòn Dâm  Trong
hòn Dâm  Ngoài

hòn Kim Quy
hòn Khô

hòn Nhạn

hòn Trọc
hòn Dỏi hòn Bườm

hòn Dông Nganghòn Đá Xếp

hòn Gầm Ghì

hòn Xưởng

hòn Chanh

Hòn Đá Vàng

hòn Một
hòn Rạng Cầu

Hòn Cao Cát
 Hòn Từ

hòn Móng Tay

quần đảo An Thới

quần đảo thổ chu

hòn Mây Rút Ngoài

hòn Mây Rút Trong

H. GIANG THÀNH

H. KIấN LƯƠNG

Tp. HÀ TIấN

H. HềN ĐẤT

H. TÂN HIỆP

H.
CHÂU THÀNH

TP. RẠCH GIÁ

H. AN BIấN

H. Gề QUAO

H. ANH MINH

H. VĨNH THUẬN

H. GIỒNG RIỀNG

TP. CẦN THƠ

T. HẬU GIANG

T. AN GIANG

T. BẠC LIấU

T. CÀ MAU

(Tp. HÀ TIấN)

(H. KIấN LƯƠNG)

(H. KIấN LƯƠNG)

(H. KIấN HẢI)

(H. KIấN HẢI)

(H. KIấN HẢI)
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Chú DØn

Đất di tích danh thắng

Đất phát triển hạ tầng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

tên ký hiệu

Đất rừng phòng hộ

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng đặc dụng

Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Các loại đất nông nghiệp còn lại *

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

Đất khu công nghiệp 

Đất cho hoạt động khoáng sản

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới đất khu du lịch
Ranh giới đất khu dân cư nông thôn

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Sông, suối, ao, hồ

Đường giao thông

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Chùa, đình, miếu

Nhà thờ

Đường sắt

mã HT
mã HT

mã QH
2022

DT

2022: Năm kế hoạch 2022
DT: Diện tích thực hiện 
trong năm kế hoạch

hiện trạng

quy hoạch

ký hiệu

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HTmã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT

mã HTmã HT

mã HT

rph

rdd

nts

cln

can

skk

cqp

skc

cln

rph

rdd

nts

skx

ddt

sks

dra

dht dht

sks

ddt

dra

skc

ntd ntd

rph

rdd

nts

cln

can

skk

cqp

skc

skx

sks

ddt

dra

dht

ntd

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch dụ

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

SMN

SKN

TMDTMD

TON

TIN

ODT

ONTONT

DKV

SMN

SKN

TMD

TON

TIN

ODT

ONT

DKV

Đất phi nông nghiệp khác
mã HT mã HT

pnk pnk pnk

hiện trạng quy hoạchTên ký hiệu

Trụ sở UBND Huyện

Trụ sở UBND xã/thị trấn

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

TSC TSC TSC

Kiên Giang, ngày ........ tháng  ...... năm 2022
chủ tịch

Kiên Giang, ngày ........ tháng  ...... năm 2022
GIáM ĐốC

tỉnh kiên giang
sở tài nguyên và môi trường

Phú Quốc, ngày ........ tháng  ...... năm 2022
chủ tịch PHÂN VIệN TRƯởNG

Tp.HCM, ngày ........ tháng  ...... năm 2022

  THIếT Kế NÔNG NGHIệP
PHÂN VIệN QUY HOạCH Và 

H. U MINH
THƯỢNG

Ranh giới đất khu bảo tồn
thiên nhiên

Cấp trên
phân bổ

Cấp huyện
xác định

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

ủY BAN NHÂN DÂN
TỉNH KIÊN GIANG

ủy ban nhân dân
Thành phố phú quốc

PHƯỜNG AN THỚI

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

PHƯờNG AN THớI
(THàNH PHố phú quốc)

Thành phố phú quốc

Phường
Dương Đông

Phường
An Thới

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC TRONG TỈNH KIấN GIANG

TP. PHÚ QUỐC

TSC

CQP

TSC

TSC

TSC

CQP

TSC

CQP

DVH

DTT

DGD

ONT

DGD

NCS

TMD

CQP

CQP

NCS

NTD

RDD

CQP

TMD

CQP

NCS

TMD

RDD

CQP

TMD

NCS

CQP

RDD

TMD

CQP

CQP

BCS

TMD

TMD

RDD

RDD

RDD

RDD

RDD

RDD

RDD

SON

DKV

CQP

DSH

CAN

DGD
DBV

DGD

DGD

TIN

DCH

SKC

TSC

DDT

DDT

TON

CQP

DDT

TMD

DGD

RPH

CQP

CQP

DDT

TMD

RPH

TMD

CQP

RPH

CQP

RPH

CQP

CQP

RPH

RPH

RPH

RPH

CQP

RPH

RPH

RPH

DGT

ODT

DYT
ODT

ODT

ODT

DGD

CQP

ONT

ONTONT

DGD

DBV

DGD

CLN

TSC

DGD

DYT

DSK
CLN

CLN

DYT

TSC

ONT

ONT

ONT

DSK

DGD

RDD

CLN

ONT

ONT

TMD

CLN

CQP

CLN

ONT

CLN

BCS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

RDD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

RPH

RPH

BCS

BCS

RPH

TIN

DSH

DGD

TIN

DGD

TSC

TIN

DGD

TMD

DKV

CAN

DKV

TMD

TMD

DCH

NTD

TIN

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

RPH

TMD

TMD

TMD

DGT

TMD

DGT

TMD

CQP

RPH

RPH

RPH
RPH

RPH

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DGD

CLN
CLN

CLN CLN CLN

CLN

CLN

TMD

TMD

TMD

ONT

CLN

TMD

TIN

TSC

ODT

TMD

TIN

DGD

TMD

TSC

TMD

DKV

CQP

TSC

ODT

TMD

ODT

ODT

DKV

CQP

CQP

CQP

TMD

ODT

ODT

TON
DTT

NTD

TMD

ODT

CQP

RPH

TMD

CQP

RPH

CQP

TMD

TMD TMD

TMD

TIN

TSC

TIN

DSH

DGD

DSH

TIN

DSH

TMD

TON

CLN

DVH

DSH

TMD

SKC

DGD

DTT

RDD

DGD

DTT

TSC

CLN

DTT

CLN

CLN

TSC

SKC

CLN

CLN

SKC

CLN

CLN

DNL

TMD

RDD

DGD

CLN
TMD

TMD

CLN

CLN

DKV

CLN

NKH

CLN

TMD

CLN

CQP

CLN

CLN

CLN

CLN

RPH

CQP

CLN

CLN

RDD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CQP

RPH

CLN

RDD

RDD

RPH

RPH

RDD

RDD

CLN

CLN

CLN

CLN

SON

SON

SON SON

DGT

DGT

SON

NCS

DGD

NCS

NCS

CQP

TIN TSC

CQP

DGD

NCS

CQP

CQP

CLN

CQP

CQP

CLN

CLN CQP

CQP

DRA

CQP

CQP

CQP

ONT

RDD

RDD

RDD

RDD

RDD

RDD

ONT

DGT
DGT

DGT

CQP

CLN

DKV
DKV

TIN

TSC DSH

DSH

DYT

TIN

TIN

CQP

DGD

CQP

TMDCQP

CQP

TMD

TMD

TMD

TMD
RDD

TMD

RDD

RDD

TINSON

SONSON

SON

ONT

ONT

CLN

NCS

BCS

DSH

TIN

BCS

NCS

NCS

RPH

BCS

BCS

TMD

NCS

RPH

RPH

BCS

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

NCS

RPH

RPH

RPH BCS

BCS

RPH

BCS

BCS

BCS

BCS

SKT

CQP

NCS

CLN

CQP

NCS

SKT

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

ONT
CQP

CQP

CQP

RPH

NCS

RPH

RPH

CQP

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

DGT

Mũi Trõu Nằm

Hũn Rạng Cầu

Hũn Rạng Cầu

Hũn Rạng Cầu

Hũn Một

Hũn Đỏ Vàng

Mũi Qua La

Mũi Đỏ Bạc

Mũi
Súc Cúc

Trạm y tế

Bưu Điện

Đồn Biờn Phũng

Trạm y tế

Hạt kiểm lõm

Trường THCS Bói Thơm

Đồn Xà Lực 758

Nghĩa Trang

Vườn Quốc Gia Phỳ Quốc 
(Khu bảo vệ cảnh quan Bói Biển)

BCH quõn sự Phỳ Quốc
Trận địa phỏo 85

BCH quõn sự Phỳ Quốc
 (Cụng trỡnh phũng thủ Rạch Tràm)

Đồn biờn phũng
Rạch Tràm 762

Vườn quốc gia
Phỳ Quốc 

Trạm
kiểm lõm

Trường PTCS

Tổ y tế

Trường THCS

Trường tiểu học

Trường PTCS

Trg. trung học 
An Thới 2

Bệnh viện quõn y

Giỏo xứ

Trận địa phỏo binh 84

Tiểu đoàn tăng thiết giỏp 577

Tiểu đoàn 565

Tiểu đoàn 565

học An Thới

Chựa
Sựng Đức 

Trg. trung

Trg. PTTH cấp II-III

Chợ
 Cầu Sấu

Trg. tiểu học 
An Thới 1

Khu di tớch nhà tự 
Phỳ Quốc

DBV

Ban quản lý rừng

Dự ỏn DAI VOR- Cty quản lý bay phỳ quốc

Trạm y tế
Bói Bổn

Điểm trường
Cõy Sao

Đồn biờn phũng
cửa khẩu Dương Đụng

Trường PTCS
Hàm Ninh

Trường tiểu học

Trường PTCS
Hàm Ninh

Dinh lăng ụng Nam hải

Hội tin lành

Hựng Long Tự

Trường Tiểu học 
Dương Tơ 

(Điểm Vườn Đào)

Phũng kinh tế

(Điểm Suối Lớn)

Cty. CP Đầu tư 
Phỏt triển Phỳ Quốc

Lăng ễng

Hưng Sơn tự

Chựa ễng Phụng

 Dương Đụng

éỡnh Bổn cảnh
 Thành Hoàng

Khỏch sạn T90

Trg. THCS
 Dương Đụng

K.Sạn Sa Cụ
 BLUELAGOONESORT

KS. LAVERANDA

Chi cục thuế 

Chựa Thiện Ân

éỡnh Bà

Đài truyền hỡnh

Trạm biờn phũng Bói Thơm

Vườn Quốc Gia Phỳ Quốc

Điểm ba trại

Kho đạn tiểu đoàn 860 
thuộc nữ đoàn 950

Trụ sở ấp

Miếu 
sơn thần

Trạm y tế 
xó Cửa Dương

 Khu Tượng

Hạt quản lý
 đường bộ 2

Lữ đoàn 950
 (tiểu đoàn tăng thiết giỏp)

Trụ sở ấp 
Bến Tràm

Đỡnh Thần nỳi

Cơ sở sản xuất 
Nước khoỏng

Suối Tiờn

Trụ sở ấp 

Trường tiểu học 
Dương Tơ

BCH quõn sự Phỳ Quốc

Trạm kiểm soỏt
 mũi Hàm Rồng

Bộ CHBĐBP tỉnh kiờn giang 
( thao trường đồn 754)

Trạm kiểm soỏt 
Rạch Vẹm

Trg. PTCS

 Bói rỏc tạm 
Gành Dầu

Mũi Múng Tay

Hũn Múng Tay

Mũi ễng Quới

Trụ sở ấp 3

Đỡnh ụng Bổn

Trạm kiểm soỏt

Bộ CHBP tỉnh 
Kiờn Giang(đài quan sỏt)

Đỡnh thờ AHDT 
Nguyễn Trung Trực

Bộ CHBĐ BP
 tỉnh Kiờn Giang

Trường TH Cửa Cạn
điểm Xa Tẹt

Trạm y tế 

Trường THCS

Trường PTCS Cửa Cạn

éỡnh ễng Nam Hải

Hũn Chanh

Hũn Xuởng

Hũn Dụng Ngang

Hũn Đỏ Xếp

Hũn Dỏi

Hũn Trọc

Hũn Mõy Rỳt

Hũn Kim Quy
Hũn Vụng

Hũn Khụ

Hũn Múng Tay

Hũn Gầm Ghỡ

Hũn Đụng

Hũn Nhạn

Hũn Rỏi

Hũn Dừa

Hũn Dõm Ngoài

Hũn Bườm

QUẦN
 Đ

ẢO
 A

N 
TH

ỚI

Hũn Dõm Trong

Trg. TH Hũn Rọi

QUẦN ĐẢO THỔ CHU

Hũn XanhHũn Nhạn

Hũn Khụ

Hũn Từ

Hũn Cao Cỏt

Hũn Đỏ Bạc

Hũn Cỏi Bàn

BQL. Cảng
cỏ Thổ Chõu

đảo Thổ Chu

TMD

TMD

TMD

TMD

TSC

DNL

DGT

RPH

CLN

Phũng TNMT

TMD

Sân vận động

  Tr. học

Núi Bà Tâm

Miếu Bà Kim Giao

Sùng Hưng cổ tự
Chùa Cao đài

  Tr. THPT Phú Quốc

Hạt quản lý Đường bộ số 1

Nhà  thiếu nhi 

à ưở ệ

Dinh Bà

ấ

  Tr. TH Cửa Dương 2

ể ọ

  Tr. TH Cửa Lấp

Dinh Cậu

ệ

ự ú ố

Cảng cá 

TMD

TMD ONT

CLN
ONT

DKV
CLN

CLN
DKV CLN

DKV TMD

CLN

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ONT

CLN
TMD

CQP

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD CLN

TMD

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DGD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ONT

CLN
DGD

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ONT

CLN
DGD

CLN
DGD

CLN
ODTCLN

PNK

CLN
PNK

CLN
PNK

CLN
ODT

CLN
PNKCLN

TMD
CLN
TMD CLN

ODT
CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
TMD

CLN
PNK

CLN
DVH CLN

TMD

CLN
DKV

CLN
DVH

CLN
TMD

CLN
PNK

CLN
ODT

CLN
TSC

CLN
TMD

DGD

CLN
DYT

DGD

CLN
DKV

CLN
DKV

DGD

DGD

CLN
TSC
CLN
PNK

CLN
SKCCLN

DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

DGD

CLN
ONT

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ONT

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
DKV CLN

DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DTT

CLN
DKV

CLN
DTT

CLN
DTT

CLN
DKV

CLN
DTT

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ONT

SKC
ODT

SKC
ODT

CLN
ODT

CLN
DKV

CLN
DKVCLN

TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DTT

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD CLN

PNK

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DVH

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
SKK

CLN
DKV

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
DRA

CLN
TMD

CLN
ONT

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
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  Tr. Tiểu học Dương Tơ 1
Điểm Suối Mây

  Tr. tiểu học
Dương Tơ 1

TT bồi dưỡng
chính trị

Nhà khách
tỉnh ủy

Bộ tư lệnh Vùng V
Hải quân(khu 5 )

Trạm kiểm soát
 biên phòng 754

Khu di tích
nhà tù Phú quốc

Trạm kiểm lâm
Bãi Thơm

Chùa
Quan Đế

Giáo xứ
Hưng Văn

BCH quõn sự
Phỳ Quốc (trường bắn)

Khu TĐC
Gành Dầu

Trg. MN
Gành Dầu

Trg. THCS
Gành Dầu

Trung tõm hành chớnh
xó Gành Dầu

Miếu bà
Lờ Thị Kim Đinh
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xã Cửa cạn
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(Cty Tiến Thành)

Đg. Nguyễn Huệ 

Đg. Nguyễn Trung Trực

Đường 30-4

Đ
g. Phan Đ

ỡnh Phựng

Đg. Nguyễn Chớ Thanh

Đg. 
Nam

 S
õn

 B
ay

 Vừ Thị Sỏu

VỊNH THÁI LAN

rạch Bà Siờu

rạch Cỏ

rạc
h H

àm

su
ối 

Th
ẻ

rạch Cầu Sấu

suối

suối suối

SễNG DƯƠNG ĐễNG

Suối Cỏi

Su
ối

 C
ỏi

Suối Cỏi

Suối Cỏi

su
ối

suối

suối 

suối 

suối 

suối Cỏt

suối 

suối 

suối 

suối 

suối 

suối

suối

suối

mươ
ng

mương

suối

suối 

suối 

su
ối

 

suối 

su
ối

 

suối

suối

suối

suối

su
ối

 

suối 

125

125

75

500

525

400

425

450

475

425

450
475

500

400 425

450

475

42
5

475

475

47
5

450

300

375

375

400

400

425
425

450

325

500

350
350

425

375

125

50 75

25

75

12
5

10
0

50
25

50

25

100

75

50

50
25

200

225

250

300
325

250

275

175

12
5

100

150

275

125

375

35
0

400

25

75

10
0

50

50

5075

25

150

75100

17
5

75

25

50

75

100
125
175

50

100

17
5

150

75

20
0

50

125
150

175 200
225

250

275

300

325

125

325

400

350

25
12575

17
5

200

225

10
0

75

50

125

150

200

10
0

75

100

125 150

12
5

200

250
225

175

175

175

175

25
0

27
5

100

125

300

225

250

300

325
200

325

300

225 350

275

22
5

175

300

400325

275

200

375

300

275

350

275

250

350

75

50

50

100
75

75

25

175

225

25

175

150

12
5

50

25

175

50

225 225200

175150

100 125
75

50

25

50

50

100

125

150

150175200225

25

75
25

50

75

50

25

25025

75

200

10
0

175

225

225

250

275

250

225 250

325

125

150
175

225

250 275

300

325

350

250

200

75

200

50

125

250225
150

100

50

100

150

175

275

125

200

350

250

200

17
5 150

175

200

275

275
300

375

22
5

12
5

75

25

200
175

75

325

250

325

250

75

200

225

325

22
5

200
225

175

375
400

200

250

250

275

300 100 150
175

25
0

250275
300

22
5

10
0

20
0

12
5

42
5

150
175

250
27

5

30
0

350

350

375

375

350

300

40
0

300

50

200

250

125

350

425

50

100

325
350

50

75

200
275 300

12
5

75
10

0

17
5

200

150 175

175

200
225

22527
5

35
0

300

37
5

100

125

15
0

25

200

300

225

75

150

100

200

100

325

375

75

25

50

25
50

75

25

17
5

50
75

12
5

10
0

50

150

175 200

250

200

150
175

25

75
100

125
175 300

25

100

25

50
75100

125 100

50
100

75
50

50

250

22
5

10
0

12
5

25

7510
0

12
5

15
0

25
027

5

350
400

25

75
10

0
12

5

15
0

17
5

25
0

30
0

32
5

35
0

50

75
10

0

12
5

12
5

15
0

17
5

50

25

75

2550

12
5

30
0

32
5

37
5

35
0

25
0

75
22

5
27

5

30
0

20
0

25
0

275

30
0

32
5

20
0

27
5

15
0

10
0

17
5

15
0

12
5

25
0

25
0

22
5

25
0

12
5

75

17
5

350

30
0

225

75

30
0

300 20
0

25
0

30
0

32
5

20
0

27
5

15
0

10
0

17
5

15
0

12
5

25
0

25
0

22
5

325

25
0

12
5

75

17
5

350

30
0

225

75

30
0

300 20
0

25
0

30
0

32
5

20
0

27
5

15
0

10
0

17
5

15
0

12
5

25
0

25
0

22
5

325

25
0

12
5

75

17
5

350

30
0

225

25

25

25

50
75

50
15

0

50
25

10
0

12
5

17
5 75

75
20

0
17

5
10

0
10

0
12

5
15

0
15

0

17
5

17
5

20
0

20
0

25
0

30
0

32
5

35
0

20
0

22
5

25
0

30
0

32
5

15
027

5

12
5

30
0

50
75

25

25

25

75
75

50

5010
0

10
0

10
0

12
5

75
75

20
0

27
5

37
5

17
5

35
0

15
0

450

75

25

75

50
25

50

425

475

400
375

500

25

50

300

27
5

25

75

50

75
15

0

175200

275

25

10
0 25

75

75

100

50

125

25

25

25

25150

75

20
0

225

175

12
5

100

50

150

25

50

30
0 12
5

20
0

25

25

50

50

75

100

12
5

150

15
0

17
5

20
0

20
0

10
0

50

2575

100

12
5

22
5

175

25
0

325

20
0

15
0

25

50

125 200

75

325

250

150

7550

300

50

10
0

150

175

200

275

325

12
5

100
125

350

325

25
0

20
0

15
0

10
0

25

275

25

50

100

25

100

275225

125

225

15
0

125

125

25

200

25

50

75

50

75

125

100

50

100

100

12
5

100

17
5

50

50

75

50

20
0

50

50

25

125

75

50

125

75
10

0

50

2550

17
5

125

200

50

75

100

50 25

100

25

50

75

50

25

50

25

50

75

25

75

175

100

50

50

50

75

125

125

150

25

50 75

25

175

25

100

25

75

100

25

25

25

150

75

25 75

100

75

25

200

250

250 300

225

17
5

175

125

125

150

175

200

200

100

25

7550

25

175

150

100

50

25

25

50 25

10
0

12
5

150
125

100

25

15
0

25

25

50
50

25

10
0

125

25

75 50
25

25

25
25

25

50

75

75

125

75

150

25
50

75

25

75
100 125

100
125

175

150

150

150

100

25 50

150

12
5

75 100

12
5

10
0

25

20
0

75

25

12
5

22
5

15
0

17
5

75
100 17

5150

7550

125

100
125

25
50

75
75

15
0

10
0

25

100
7550

25

125

10075

25

50

25

75

25 25
50

25

50

100 15075

10025

75100

10
0

125 75
50

25

50

12
5

175

75

50

10
0

25

25

75

15
0

12
5

150

175

75

150

200

17
5

15
0

125

10
0

75

25

25

50

125

25

175

25

75

250

50

150

125

25

200

150 225

17
5

200

50

100

25

25

125

200

75

150
175

250
275300

225

325

25

75

50

25

25

50

50

25

50

75

50

75

75

100

10
0

75

50

75

125
75

50

100

125
75

75
50

50

50

75

10
0

125

150

100
125

150

17
5

75
100

125

150

25

50

25

25 5025

200

125
100

100

25

50
75

50

175
150

75 125

200

100
125

10
0

75

100

25

175

150

150

25
50

75
100

25

50

50

75

25
50

25

50

75

50

75

100

100

25

50

75

100

125

75

50

75 100

25
50

25

50
75

50

100

25

50 25

75

5025

50
75

25

50

25

25

75 125 150

100

100

125

125

125

75

100

25

50

25
50

75

25

75
100

125
175

100

25

50
75100

75

100

50

25

50

125

125

75

100 75
100

125
175

125

125

75

100 75
100

125
175

100

50

75

150

75757575
7575

125150

25

7525 50

100

25

50

75

75

75
100

50

1251507525 50

100100

25
50

100100

25
50

ấp Bói Thơm

ấp
Đỏ Chồng

ấp
Rạch Tràm

ấp
Xúm Mới

khu phố 1
khu phố 3

ẤP BÃI VềNG

ẤP RẠCH HÀM

ẤP RẠCH HÀM

ẤP CÂY SAO

ẤP BÃI BỔN

XÃ DƯƠNG TƠ

XÃ DƯƠNG TƠ

XÃ CỬA DƯƠNG

XÃ BÃI THƠM

XÃ HÀM NINH

XÃ CỬA DƯƠNG

XÃ DƯƠNG TƠ

khu phố 9

khu phố 10

khu phố 5

khu phố 1

khu phố 7

KP. 6

XÃ DƯƠNG TƠ

XÃ CỬA CẠN XÃ HÀM NINH

ẤP CÂY THễNG TRONG

ẤP CÂY THễNG NGOÀI

ẤP GÀNH GIể

ẤP ễNG LANG

ẤP SUỐI CÁT

ẤP BẾN TRÀM

ẤP BÚNG GỘI

ẤP
KHU TƯỢNG

XÃ CỬA CẠN

XÃ BÃI THƠM

ấp Rạch Vẹmấp Gành Dầu

XÃ CỬA DƯƠNG

XÃ GÀNH DẦU

XÃ BÃI THƠM

ấp Lờ Bỏt

ấp 2

ấp 3

ấp 4

ấp 4

ấp Bói Ngự ấp Bói Dong

100

Khu phố 7

Khu phố 6

Khu phố 4

Đg. Nguyễn Huệ 

Đ
g.

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 

Đ
g. Trần Phỳ

Đ
g.

 B
ạc

h 
Đ

ằn
g

Đường 30-4

Đg. Lý Thường Kiệt

Đ
g. H

ựng Vương

Đg. Lờ Hồng Phong

Đg. Nguyễn An Ninh

Đ
g. N

guyễn Trói

Đg. 
Ngu

yễ
n T

ru
ng

 T
rự

c

Đg. Đoàn Thị Điểm

Đg. Ngu
yễ

n Đ
ỡnh

 Chiể
u

Đg.

Đg. Lý Thường Kiệt

  Tr. PTCS
điểm Suối Cát

Trung tõm hành chớnh
xó Cửa Cạn
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Trường TH Dương Tơ 1

CLN
DGD

TMD

PHƯỜNG
DƯƠNG ĐễNG

PHƯỜNG
 DƯƠNG ĐễNG

TSC

Đ
ường C

ửa Lấp - An Thới

Đường Dương Đụng - Cửa Cạn

Đường Ba Trại

Đường Cửa Cạn - Gành Dầu

Đường Cửa Cạn - G
ành Dầu

Trạm y tế

Tổ hợp thương mại nhà ở biệt thự
Capital Complex

Khu phức hợp thương mại
căn hộ Dương Đụng VEGAS

MP Resort an villa Phỳ Quốc
thuộc khu DV-DL Bói Vũng

Khu
VH-TDTT

Khu vui chơi giải trớ
và cỏp treo biển

Hũn Thơm - An Thới

KDC Phớa Nam Rạch Cửa Cạn
(Cty Thảo Điền)

Khu dõn cư
 An Linh

Khu dõn cư
Phỳ Việt

Khu dõn cư
ấp Gành Giỳ

Khu nuụi trồng động vật
 hoang dó kết hợp DLST

Khu cụng viờn và dịch vụ
kinh doanh Ngọc Trai Biển Phỳ Quốc

Dự ỏn Park City
Phỳ Quốc

Khu nhà ở cỏn bộ, cụng chức
cảnh sỏt biển 4

Khu nhà ở gia đỡnh Suối Lớn
(Bộ tư lệnh vựng 5 hải quõn)

Khu nghỉ dưỡng
Điện Lực

Khu DLST
Mạnh Điền

Khu Laveranda
Central Facility

Khu đụ thị phức hợp
Đồng Tõm Group

Khu hỗn hợp thương mại,
 dịch vụ Bói Đất Đỏ.

KDL cao cấp
(Cty Lợi My 2)

KDLST
Du lịch xanh

KDC Cửa Cạn
Suncity Phỳ Quốc

Dự ỏn
Star Hill Phỳ Quốc

Tượng đài
Hồ Chớ Minh

Hồ điều tiết
nước Dương Đụng

Khu nghỉ dưỡng
(Cty Hải Lưu)

Trụ sở cụng an
thành phố

Khu dõn cư
và nhà ở xó hội

KDLST
Long Chõu

Khu Phi
Thuế Quan

Khu dõn cư cao cấp
Botanic Garden

Khu DLST
khu vực Bói Cửa Cạn

Khu cõy xanh
cảnh quan

Khu dõn cư
Phỳc Thắng

Khu DLST
Bói Cửa Cạn

Khu DLST
Suối Đỏ Bàn - Tiờn Cảnh

Khu đụ thị
The Glance

Khu DL Bói Sao
(Cty Mỹ Lan)

Khu nghỉ dưỡng
(Bờ Biển Dài Tõn Tạo)

Khu DLST
nhà vườn Rạch Vẹm

(Cty Ngọc Hải)

Khu DLND
The One

Khu phức hợp
cảng Bói Vũng

(Phỳ Quốc Harbour City)

Khu du lịch
hỗn hợp Bói Vũng

Trung tõm nuụi trồng
cõy dược liệu

và SX rau an toàn
(Cty Sunrise)

Khu DLND
Lamia Garden

Khu DLND
Sonasea Villas and Resort 2

Khu DLND
Sonasea Villas and Resort

Khu Pearl Island Dawn
(Cty Anh Quốc)

Khu ND
Amon Beach Resort

Dự ỏn
Boulevard Hotel

Khu NNCNC
kết hợp DLST Đạt Chớnh

Khu dõn cư
và thương mại (khu 1)

Khu BTCC
Bói Trường

Trường THPT
Phỳ Quốc

Khu DLST
và BTND Đồi Sao

BIDV

KDL BlueSea

KTM CoCoPalm

Phõn khu 

KDLST Green Hill

hồ Cửa Cạn T2

hồ Cửa Cạn T2

hồ Cửa Cạn T1

Mẫu giỏo

 (Mrộng)

XLN Thải

hồ Cửa Cạn 

Đài tưởng niệm

Tuyến Cỏp treo Hũn Thơm - An Thới

Khu DL-DC Nam Bói Trường (VP TU)

KDL nghỉ dưỡng

KND Làng nghệ sỹ

KND Kim Cương

KDC Thung Lũng Tớm

Vườn thỳ hoang dó Safari

Trường học

đụ thị An Thới

Hàm Ninh

Sõn Golf - KDL Bói Vũng

Sõn Golf - KDL Bói VũngSõn Golf - KDL Bói Vũng

Sõn Golf - KDL Bói Vũng

S. búng

Khu Resort Con Sũ

KDL sinh thỏi

Cty Thỏi Nam

Trung tõm TM, nhà hàng
cty Khỏnh An

Khu DLND
(Cty Vina Holdings)

Khu
Hành chớnh

Khu
Cỏp Treo

KDL Bà Kốo

KDL Bói ễng Lang

KDL Bói Sao

KDL Xuân Hồng

Khu Silk Path City

KDC
Xuân Hồng

Khu
Green Park

Khu
Queen City

KDL Chez
Carole

KDLST Ngụi Sao
(Cty Ngụi Sao)

Khu Laveranda

KDL Chõu Âu

KND Cosmos

Khu GoDiVa & Spa

KND Fuor Season & Spa

KND Thiờn Thanh

KDC Housing

KND Holiday

KND Starbay

KND Miramar

KDL Mango Bay
(Eo Xoài)

KND Dovi

KDL Melody Land
(Cty VOVA)

KDL VietinBank

Khu nhà hàng
(Cty Thiờn Phỏt)

KDL Cty HTD

KDL
Beluga

Khu TMDV
Rosaka

KDL Bói Dài
(Cụng ty Starbay VN)

Club Co May Resort
(Cty Co May PQ) KND Escapa

(Cty STV ụng Lang)

Cty CP TMDV
Kiờn Giang

Khu QS
Radar

Khu DLND
Sunset Sanato

Đ
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Đường Bói Trường - Vịnh Đầm

Đườn
g v

ào
 K

DL n
ỳi 

Đỏ B
àn

Đường Cửa Cạn - Suối Cỏi

Đ
T 975

ĐT 975

ĐT 975

ĐT 975B

Đ
T 975B

ĐT 975B

ĐT 
97

5

ĐT 975

Đ
T 975

Đ
T 973

Đường vào Suối Tiờn

ĐT
 9

75
C

KDL sinh thỏi
(Hải Lõm)

Khu hỗn hợp DL
và trung tõm giống(Trung Sơn)

Đất dịch vụ cảng

Điểm dõn cư
Trung tõm xó

Điểm dõn cư TT Xó

Hồ Suối Lớn

hồ Rạch Cỏ

Cụm cụng nghiệp
Hàm Ninh

Khu Resort Sao Biển Khu Resort ốc Vàng

Khu DL sinh thỏi
cao cấp

KDL Bắc
Bói Trường

Cụng viờn
 Dương Tơ

KDL Bắc
Bói Trường

Khu dõn cư và
đụ thị mới Suối Lớn

Điểm dõn cư
ấp Rạch Tràm

KDL và dõn cư
làng Chài vũng Trõu nằm

Khu DLST
Bói Dương - Hũn Một

Cụng viờn
 Dương Tơ

Điểm dõn cư
 ấp Xúm Mới

Cảng - C.TY TNHH
Quý Hải - A.C.M

Khu TĐC
Dương Đụng

NHàng - T Cưới
Lờ Giang

Dự ỏn Cty Lan Anh

KDL Sinh thỏi
An Yến

Khu tỏi du lịch sinh thỏi
 Rạch Vẹm

Trạm dừng
du lịch

Khu  TMDV nghỉ dưỡng
Phỳ Quốc - Thanh Bỡnh

Đất trồng hoa màu
Đất trồng cõy tiờu

& cõy ăn trỏi

Đất trồng hoa màu &
cõy ăn trỏi và nuụi cỏ nước ngọt

Doanh trại TĐ
phỏo binh

Khu vườn tổng hợp

Dự ỏn KDL ST
Phỳ Cường

Tiểu đoàn
 Phũng khụng

Sở chỉ huy
Lữ đoàn 950

Trung đội
vệ binh

Dự ỏn DL
(Cty CP Hải Quốc)

Trạm cấp nước

Khu phức hợp nghỉ dưỡng
và giải trớ

Dự ỏn
tỏi định cư

Cụng viờn
 chuyờn đề

Khu TMDV
(Đấu giỏ cụng an)

Cõy xăng
(Phong Hương)

Cõy xăng
(Phương Vy)

Viện NCKHCN
bảo tồn SVB Biển Tõy

Trường ĐHCN
Sài Gũn

Trường CĐ
Đại Việt

Khu đụ thị cao cấp
Đại Thành

Cõy xăng
Anh Thư

KDL sinh thỏi
Việt ỳc

Khu DVDL
nhà vườn

Khu DLST ND Bói Vũng
Cty Đại Tõy Dương

Trường đào tạo
nghề Taekwang

Khu tỏi định cư
Bói Thơm

Nghĩa trang nhõn dõn
(mở rộng)

Trung tõm
trồng cõy dược liệu

 và rau an toàn
(Cty Bỏch Vạn Sơn)

Trạm
đăng kiểm

Trạm XNC sõn bay
và Đồn cụng an KV

Điểm dõn cư
ấp Rạch Vẹm

Khu DLND Việt Resort
(Cty Việt An)

Bệnh viện 121

Khu DC & BT
 Viễn Liờn

Khu TĐC
Hũn Thơm

KDL sinh thỏi
Hũn Rỏi

Khu phức hợp
Vịnh Đầm

Khu đụ thị
sinh thỏi An Thới

Khu đụ thị
GATEWAY

Nhà mỏy
nước

Cõy xăng
(An Bảo)

Cõy xăng
(Nguyễn Thị Thanh)

Chi cục
 hải quanCõy xăng

(Tường Vi)

Cõy xăng
(Ngọc Thơ)

Cõy xăng
(Hữu Nhõn)

Doanh trại
Bộ tư lệnh
đặc cụng

Nơi làm việc,
ứng trực cho cỏc đơn vị

Tổng cục An ninh

Trung tõm giống
ương dưỡng cỏ biển

Đất quốc phũng
bảo vệ sõn bay

Trạm
Rada 30

Trung tõm huấn luyện thể thao
và trường đua tại đường bào

Khu biệt thự
(Riverside Villas)

Khu DLST Jade forest Eco Resort & Spa
(Đảo Lam Ngọc)

Khu DLST - Cty Gia Huỳnh
(ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu)

Khu dõn cư
Suối Lớn

Khu dõn cư
làng chài

Khu du lịch
nghỉ dưỡng

Khu DLST NDCC Rạch Nhum
(KCN ASEAN)

Khu DL
tổng hợp cú Casino

Khu du lịch Vũng Trõu Nằm

KDL Bắc Bói Trường

KDL và Chăm súc
sức khỏe Gành Giú

KDL Trần Thỏi

Khu DL-DV giải trớ tổng hợp và sõn Golf

Dự ỏn lụ số 6
(KDL Bói Sao)

Dự ỏn lụ số 8
(KDL Bói Sao)

KDL Sụng Biển
Bói Cửa Cạn

Khu nhà ở
Bộ đội

KDL Mũi
ễng Quới

Khu DLST sõn golf
và biệt thự Sonasea Golf Estates
(Lụ số 7, 10, 13 - KDL Bói Sao)

Khu DLST Hải Dương
(Cty Miền Nhiệt Đới)

Khu ND Ngụi Sao
(Lụ số 5)

Khu DLST và ND Rizt Carltol & Spa
(Mặt Trời Phỳ Quốc)

KND VP Tỉnh ủy
(Cty T. Thỏi - P. Nam)

KDC - du lịch
làng nghề Gành Dầu

KDL và Dõn cư
Bắc - Nam Bói Trường Khu dõn cư

hỗn hợp Đụng Sơn

Cõy xăng
Trung Hậu

Khu DC, Khu biệt thự
The Garden House

Khu TĐC
Dương Đụng

cõy xăng
Việt Thanh

Trường Đào tạo
nghiệp vụ DL

Khu KND
 Thiờn Đường

Khu Biệt thự DETACO
(Cty CP Đệ Tam)

Phõn khu đụ thị
Dương Đụng

KDL và Dõn cư
Bắc - Nam Bói Trường

Khu bảo tàng
cổ vật kết hợp DLST

(Cty Đoàn ỏnh Dương)

KDC TMDV Cửa Cạn
(Cty Xõy Lắp Viễn Đụng)

KDLST
ấp Lờ Bỏt

Trạm điện
110kV

Trạm điện
110kV

Trụ sở
PCCC

Khu nghỉ dưỡng
Hũn Ngọc Chõu ỏ

Khu dõn cư
(Cty HASCO)

Khu BT Phức Hợp
(Cty Rusco)

KDC Thiờn Đụ
(Cty Lờ Kiờn Giang)

Trung tõm DL Bói Trường
(Cty BIM Kiờn Giang)

Đấu giỏ

Khu DC
Ngọc Mai

KDL Hồng An

KDL Suối Đỏ Bàn

Chợ Dương Đụng

K Sạn L'Muor

K Sạn Novotel

Khu trang trại

Khu nuụi ĐV hoang dó
kết hợp du lịch Hũn Dừa

KND Famiana mở rộng

KDL và DC Khu 5
Bói Trường

KDL Hồng Phỳc

KND Chuẩn Tinh Khang

KDL Bói Dương Hũn Một

KDL Vĩnh Phỏt

KND Hương Hải

KDL Quý Hải

Cảnh sỏt biển
Bộ tư lệnh vựng 4

Cảng hành khỏch Quốc Tế
Dương Đụng

Cảng tàu khỏch Marina

Đờ chắn súng

Khu nhà ở
 cho LLVT

Khỏch sạn
 Veranda

KDL Đảo Quý
Thế giới

KDL sinh thỏi
Trung Sơn

KDL và làng nghềViệt Anh

Khu dõn cư
căn nhà mơ ước

Khu dõn cư
đụ thị Hưng Phỏt

Khu dõn cư
cao cấp Đường Bào

KDL và
SX ngọc trai

Cõy xăng
(Hoàng Lõm)

Hải đội 2
biờn phũng

Khu BTND
Village Bỳng Gội

Khu BT cao cấp
cty TV XD Kiờn Giang

Khu du lịch
(Cty Tõn ỏ)

TT hợp tỏc
VH nghệ thuật

Điểm trung
chuyển rỏc

Khu TĐC
Hàm Ninh

Khu du lịch
Khang Duy

Trường THCS
Dương Đụng 3

Khu phức hợp
Vịnh Đầm

Trường VH
du lịch

KDL sinh thỏi Bắc Vũng Bầu
(SASCO)

KDL sinh thỏi Vũng Bầu
(Cty Lan Anh PQ)

KDLST Bo Resort
(Cty DLST Vườn)

KND Elegancea
(Cty Phước Thịnh)

KDL Sea Sense Resort&Spa
(Cty Bảo Minh OL)

Chựa
Hộ Quốc

KDL biển
(Cty Nhiệt Đới)

KDL Blue Resort
(Phú Hường)

KDL & làng nghề

ĐT 973 (Trục Bắc - Nam
)
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Phõn khu đụ thị
Dương Đụng

Khu DLST
(Cty Nhẫn Đạt)

XÃ
CỬA DƯƠNG

Khu dõn cư cao cấp
Cõy Kốo - Gành Giú

KDL Sinh Thỏi Việt

Trung tõm hành chớnh
Tp. Phỳ Quốc

Khu Du Lịch
(Cty TVCPĐTXD KGiang)

Khu du lịch phớa
Tõy Nam Bói Vũng

Khu hỗn hợp
kết hợp SX giống Ngọc Trai

Trạm
QLBV rừng

Khu Laveranda
Bói Sao Resort (lụ số 4)

Khu phức hợp nghỉ dưỡng
sinh thỏi Bói Khem

Khu Cảng dầu khớ

Khu du lịch hỗn hợp
và trung tõm giống (Bim)

Khu tỏi
định cư

CLN
TMD

CLN
TMD

Hồ chứa nước
Thổ Chõu

RPH
DTL

Bệnh viện
quốc tế

CLN
PNK

Kho đạn

KDL nghỉ dưỡng
kết hợp đào tạo của Agribank

Khu biệt thự cao cấp
Sonasea Residences

Khu Hilltop

CLN
DGD

CLN
DGD

Khu DLND
Khải Hoàn

Đ
T 973

  Tr. THCS Cửa Dương

Khu NOCT
Hồng Phỳc

Cụng viờn
 chuyờn đề

Khu nhà xưởng
(Hưng Dũng Phỏt)

Khu dõn cư
An Phỳc Phỏt

Khu dõn cư
(An Phỏt)

CLN
TMD

Khu dõn cư
ABC Cửa Cạn

Khu - cụm CN
SX nước mắm

CLN
SKK

(Tổng diện tớch tự nhiờn 58.927,48ha)

Nhà mỏy
nước

  Tr. THCS
Dương Tơ

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

Khu tỏi định cư
Đồng Cõy Sao

Đường Dương Đụng - An Thới

Đường Dương Đụng - An Thới

Đường Dương Đụng - Bắc Đảo

Khu DLST thuộc KDL Cửa Cạn
(Cty Sài Gũn Sovico PQ)

(thàNH PHố phú quốc)

CLN
PNK

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

Trụ sở ấp 
Cây Thông

 Ngoài

Nghĩa Trang

Vườn Quốc Gia Phỳ Quốc 
(Khu bảo vệ cảnh quan Bói Biển)

Vườn quốc gia
Phỳ Quốc 

Trạm
kiểm lõm

Trg. trung học 

Giỏo xứ

Tiểu đoàn 565

Đại đội 
phỏo binh 82

Chợ
 Cầu Sấu

Điểm trường
Cõy Sao

Rạch Hàm

(khu cụng nghệ cao)

Nỳi Mặt Quỷ

Nỳi Bộ Đội

Tiểu đoàn phỏo phũng
 khụng(Lữ đoàn 950 QK9)

Hưng Sơn tự

Khu tỏi định cư

Trg. THCS

BCH Quõn sự
 Phỳ Quốc

BQL. rừng Quốc Gia

Bộ CHQS tỉnh Kiờn Giang
(đường hầm ĐH 01)

Trạm điện 110KV

Sõn bay quốc tế Phỳ Quốc

Bưu điện

Vườn Quốc Gia Phỳ Quốc

hồ Dương Đụng

 Bỳng Gội

Trụ sở ấp 
Gành Giú

éỡnh Bà 
ễng Lang

Trạm y tế 

Trụ sở ấp

Trường trung học

Trụ sở ấp
 ễng Lang

Chựa
 Hưng Thạnh

Chựa ễng 
Huờ Quang

Trường tiểu học
 Cửa Dương 2 

(điểm bến tràm)

 Cửa Dương 1
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